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  n  n s : 138/2025/HS-PT 

N   : 15-8-2025 

NHÂN DANH 

                                        

 TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công Hoàn  

Các Thẩm phán: Ông Hoàng Rung K’ Nhơn 

Bà Lê Thị Vân 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Qu c Huy là Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: Bà 

Chu Thị Dịu - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 8 năm 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý s : 110/2025/TLPT-HS ngày 12 

th n  6 năm 2025 đ i với bị c o N ô Văn D do có kh n  c o của bị c o đ i với 

  n  n Hình sự sơ thẩm s : 19/2025/HS-ST n    07 th n  5 năm 2025 của To  

 n nhân dân hu ện Đơn Dươn , tỉnh Lâm Đồng                           u 

v   2-            

Họ và tên:  gô  ă   ; sinh năm 1997, tại Ninh Thuận; nơi cư trú: tổ dân 

ph  N, xã Đ, tỉnh Lâm Đồn  (tổ     p ố N, t ị trấ  T,  u ệ   ơ  Dươ  , tỉ   

        ); n h  n hiệp: Tự do; giới tính: Nam; qu c tịch: Việt Nam; dân t c: 

Kinh; tôn  i o: Không; trình đ  học v n: 00/12; con ông: Khôn  x c định được 

cha từ nhỏ v  con b  N ô Thị  , sinh năm 1974; vợ: Phan N ọc Thuý N  và có 

01 n ười con sinh năm 2023; ti n  n, ti n sự: Không; Bị c o hiện đan  tại n oại  

     t  

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Phùng Đình Thuận – Văn phòng Luật 

sư Phùng Đình Thuận; Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng. Có m t. 

 ro   vụ           bị  ại,   ười  iê  qu     ư     ô           o, vụ    

  ô   bị          ị;   ô    iê  qu   đế          o  ê           ô   triệu tập.  

     U    Ụ   : 

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, n i dun  

vụ  n được tóm tắt như sau: 
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S n  n    05/12/2024, tron  lúc đi b  n an  qua 01 côn  trình xâ  dựn  ở 

tổ dân ph  N hĩa Lập 3, thị tr n Thạnh Mỹ, hu ện Đơn Dươn , N ô Văn D phát 

hiện trên l  đườn  bên cạnh côn  trình có nhi u xe mô tô; tron  đó có 01 xe mô 

tô nhãn hiệu Sanda  oss,  KS: 49F1 – 096 43 còn đan  cắm chìa kho  trên xe 

của b  N u ễn Thị Thu Yến cùn  chồn  l  ôn  Trần N ọc Tu n đi l m tại côn  

trình xâ  dựn   Khi v  đến nhà, D n   sinh ý định tr m cắp chiếc xe nêu trên để 

b n l   ti n tiêu x i c  nhân nên đã đi b  qua  lại côn  trình xâ  dựn  v  n ồi 

lên xe mô tô của b  Yến  Đến kho n  10  iờ 00 cùn  n   , D quan sát xung 

quanh khôn  có ai nên đã mở kho , nổ m   v  đi u khiển xe mô tô chạ  đến 

qu n sửa xe của ôn  N u ễn Th nh Trun  ở thôn Pró Tron , xã Qu n  Lập, 

hu ện Đơn Dươn  để b n cho Trun   D nói d i với Trun  l  xe n   mình cầm 

của 01 n ười bạn nhưn  n ười n   khôn  chu c v  đồn  ý cho D b n đi  Sau khi 

tho  thuận thì Trun  đồn  ý mua xe mô tô trên với  i  1 600 000 đồn   S  ti n 

bán xe D đã tiêu x i c  nhân hết   

Tại b n Kết luận định  i  t i s n s  80/KL-HĐĐGTS n    17/12/2024 của 

H i đồn  định  i  t i s n tron  t  tụn  hình sự hu ện Đơn Dươn  kết luận  i  trị 

t i s n tại thời điểm bị chiếm đoạt l  4 800 000 đồn    

C o trạn  s  20/CT - VKSĐD n    14/4/2025, Viện kiểm s t nhân dân 

hu ện Đơn Dươn  tru  t  bị cáo N ô Văn D v  t i “ rộ   ắp t i sả ” qu  định 

tại kho n 1 Đi u 173    luật Hình sự  

B n án Hình sự sơ thẩm s : 19/2025/HS-ST n    07 th n  5 năm 2025 của 

Toà án nhân dân huyện Đơn Dươn , tỉnh Lâm Đồng                         

  u v   2-           đã tu ên xử: 

Tu ên b  bị c o N ô Văn D phạm t i “ rộ   ắp t i sả ”. 

Áp dụn  kho n 1 Đi u 173; điểm i, s kho n 1, kho n 2 Đi u 51; Đi u 38    

luật Hình sự  Xử phạt bị c o N ô Văn D 06 (S u) th n  tù  Thời hạn ch p h nh 

hình phạt tù tính từ n    bắt thi h nh  n  

Ngoài ra, B n  n sơ thẩm còn tuyên v  xử lý vật ch n ,  n phí v  qu  n 

kh n  c o theo qu  định của ph p luật    

Sau khi xét xử sơ thẩm, tron  thời hạn kh n  c o, n    07-5-2025 bị c o 

N ô Văn D kh n  c o xin hưởn   n treo  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ n u ên kháng cáo xin hưởn  án treo. 

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn  ph t biểu quan điểm v  

việc  i i qu ết vụ  n như sau: Bị cáo có cung c p thêm tình tiết mới là b n thân 

là lao đ ng chính nuôi 01 con nhỏ và vợ đan  man  thai, bị cáo phạm t i nhưn  

đã thành khẩn khai báo, ăn năn h i c i, phạm t i lần đầu thu c trường hợp ít 
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nghiêm trọng, tài s n có giá trị th p, đã được thu hồi và tr  lại cho bị hại, bị hại 

có đơn xin gi m nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo phạm t i nhưn  có nhi u tình 

tiết gi m nhẹ, không có tình tiết tăn  nặng, có nơi cư trú rõ ràng nên đ  nghị H i 

đồng xét xử căn c  điểm b kho n 1 Đi u 355; điểm e kho n 1 Đi u 357 B  luật 

T  tụng hình sự, ch p nhận kháng cáo của bị cáo, sửa b n án sơ thẩm, áp dụng 

Đi u 65 B  luật Hình sự, giữ nguyên m c hình phạt và cho bị c o hưởng án treo, 

 n định thời gian thử thách theo quy định pháp luật. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo th n  nh t v  t i danh, khun  hình phạt như b n 

án sơ thẩm đã xét xử; đ  n hị xem xét bị c o có nhân thân t t, có nơi cư trú rõ 

r n , bị c o đã th nh khẩn khai b o, ăn năn h i c i, phạm t i lần đầu thu c trườn  

hợp ít n hiêm trọn , đã khắc phục hậu qu , bị hại có đơn xin  i m nhẹ hình phạt, 

t i s n bị c o chiếm đoạt có giá trị ít chỉ 4 triệu đồn ; bị c o l  lao đ n  chính duy 

nh t nuôi 01 con nhỏ v  vợ đan  man  thai 34 tuần tuổi, nên đ  n hị H i đồn  xét 

xử cho bị c o được hưởn   n treo để có cơ h i c i tạo n oài xã h i, lao đ n  và 

chăm lo cho gia đình. 

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở n i dun  vụ  n, căn c  v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụn  tại phiên tòa, H i đồn  xét xử nhận định như sau:  

[1] Cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn  tại  iai đoạn sơ thẩm 

đã thực hiện đún  thẩm qu  n, trình tự, thủ tục theo qu  định của    luật T  tụn  

hình sự  Do đó, c c h nh vi, qu ết định t  tụn  của cơ quan tiến h nh t  tụn , 

n ười tiến h nh t  tụn  đã thực hiện tại  iai đoạn sơ thẩm l  hợp ph p  

[2] V  thủ tục kh n  c o: Đơn kh n  c o của c c bị c o đún  v  hình th c, 

n i dun , tron  thời hạn kháng cáo nên hợp lệ, đủ cơ sở để xem xét theo trình tự, 

thủ tục phúc thẩm  

[3] V  t i danh:  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị c o khai nhận h nh vi như n i dun  b n  n sơ 

thẩm đ  cập, lời khai của bị c o phù hợp lời khai của bị c o tại  iai đoạn đi u tra, 

tru  t , xét xử sơ thẩm; phù hợp với c c ch n  c , t i liệu kh c có tron  hồ sơ vụ 

 n nên đủ cơ sở kết luận:  

V o s n  n    05/12/2024, tại tổ dân ph  N hĩa Lập 3, thị tr n Thạnh Mỹ, 

hu ện Đơn Dươn , bị cáo N ô Văn D đã có h nh vi lén lút tr m cắp 01 xe mô tô 

nhãn hiệu Sanda  oss  KS: 49F1 – 096 43 của b  N u ễn Thị Thu Yến có  i  trị 

l  4 800 000đ  

H nh vi lén lút chiếm đoạt t i s n nêu trên của N ô Văn D đã phạm v o t i 

“ rộ   ắp t i sả ” theo qu  định tại kho n 1 Đi u 173    luật Hình sự   
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[4] V  hình phạt và kháng cáo:  

Hành vi phạm t i của bị cáo tu  r n  thu c trườn  hợp ít n hiêm trọn  

nhưn  đã xâm phạm đến qu  n sở hữu hợp ph p của côn  dân được ph p luật 

b o vệ   

Khi quyết định hình phạt, c p sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết gi m nhẹ 

trách nhiệm hình sự  ồm: phạm t i lần đầu thu c trườn  hợp ít n hiêm trọn , 

th nh khẩn khai b o, ăn năn h i c i, đã tự n uyện tr  lại s  ti n cho n ười liên 

quan theo qu  định tại điểm i, s kho n 1, kho n 2 Đi u 51    luật Hình l  đầ  đủ 

v  đún  qu  định. M c hình phạt 06 th n  tù m  c p sơ thẩm  p dụn  đ i với bị 

c o l  tron  khun  hình phạt m  bị c o phạm ph i    

Xét kh n  c o xin hưởn   n treo của bị c o thì th   r n , bị c o có nhân thân 

t t, chưa có ti n  n, ti n sự; đã thành khẩn khai báo ăn năn h i c i, đã chủ đ n  tr  

lại s  ti n cho n ười liên quan, bị cáo phạm t i lần đầu thu c trườn  hợp ít nghiêm 

trọn , tài s n tr m cắp có giá trị th p và đã được thu hồi tr  lại cho bị hại, bị hại có 

đơn xin cho bị cáo được hưởn  án treo, b n thân bị cáo là lao đ n  chính tron   ia 

đình; xét th  , bị cáo có nhi u tình tiết  i m nhẹ theo kho n 1, kho n 2 Đi u 51    

luật Hình sự. Việc cho bị c o c i tạo n o i c n  đồn  khôn   â  n u  hiểm cho xã 

h i, bị c o đủ đi u kiện để hưởn   n treo theo qu  định tại Đi u 65    luật Hình 

sự v  N hị qu ết s  01/2022/NQ-HĐTP n    15 th n  4 năm 2022 của H i đồn  

Thẩm ph n Tòa  n nhân dân t i cao sửa đổi, bổ sun  m t s  đi u của N hị qu ết 

s  02/2018/NQ-HĐTP n    15 th n  5 năm 2018 của H i đồn  Thẩm ph n Tòa 

 n nhân dân t i cao hướn  dẫn  p dụn  Đi u 65 của    luật Hình sự v   n treo. Vì 

vậ , cần ch p nhận kh n  c o của bị c o v  quan điểm của Luật sư bào chữa cho 

bị cáo; th n  nh t với quan điểm của đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm 

Đồn  tại phiên tòa phúc thẩm,  iữ n u ên m c hình phạt 06 th n  tù v  cho bị cáo 

hưởn   n treo dưới sự  i m s t của  ia đình, chính qu  n địa phươn  nơi bị c o cư 

trú cũn  đủ t c dụn  răn đe,  i o dục v  phòn  n ừa chun , thể hiện sự khoan 

hồn  của ph p luật  Tạo đi u kiện cho bị cáo có đi u kiện chăm sóc gia đình và vợ 

sắp sinh. 

[5] V   n phí: Do kháng cáo được ch p nhận nên bị c o không ph i chịu  n 

phí hình sự phúc thẩm.  

[6] V  c c v n đ  kh c: C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm khôn  có 

kh n  c o, kh n  n hị nên H i đồn  xét xử phúc thẩm khôn  xét v  có hiệu lực 

ph p luật kể từ n    hết thời hạn kh n  c o, kh n  n hị   

Vì c c lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/nghi-quyet-01-2022-nq-hdtp-sua-doi-nghi-quyet-02-2018-nq-hdtp-huong-dan-an-treo-512710.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/nghi-quyet-02-2018-nq-hdtp-huong-dan-ap-dung-dieu-65-cua-bo-luat-hinh-su-ve-an-treo-378454.aspx
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Căn c  điểm b kho n 1 Đi u 355; điểm e kho n 1 Đi u 357    luật T  tụn  

hình sự. Ch p nhận kh n  c o của bị c o Ngô Văn D  Sửa B n án Hình sự sơ thẩm 

s : 19/2025/HS-ST n    07 th n  5 năm 2025 của Toà án nhân dân huyện Đơn 

Dươn , tỉnh Lâm Đồng              n nhân dân khu v   2-           

Tu ên xử:  

1. Áp dụng kho n 1 Đi u 174; điểm i, s kho n , kho n 2 Đi u 51; Đi u 65 

B  luật Hình sự. Xử phạt bị cáo N ô Văn D 06 (Sáu) tháng tù. Thời gian thử 

thách là 12 (Mười hai) tháng tình từ ngày tuyên án phúc thẩm (15/8/2025)  

Giao bị c o N ô Văn D cho Uỷ ban nhân dân xã Đơn Dươn , tỉnh Lâm 

Đồn   i m s t,  i o dục  Gia đình bị c o có tr ch nhiệm ph i hợp cùn  chính 

qu  n địa phươn  tron  việc  i m s t,  i o dục bị c o  Tron  trườn  n ười được 

hưởn   n treo tha  đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qu  định của ph p luật thi 

h nh  n hình sự    

Tro   t ời  i   t ử t    ,  ếu   ười đượ   ưở      treo  ố ý vi p ạ  

   ĩ  vụ t eo qu  đị    ủ   uật t i          ì   s  02  ầ  trở  ê , t ì           

t ể qu ết đị   buộ    ười đ  p ải   ấp       ì   p ạt tù  ủ  bả     đã   o 

 ưở      treo.  rườ    ợp t     iệ       vi p ạ  tội  ới t ì        buộ  

  ười đ  p ải   ấp       ì   p ạt  ủ  bả     trướ  v  tổ    ợp với  ì   p ạt 

 ủ  bả      ới t eo qu  đị   tại  iều 56  ủ  Bộ  uật  ì   s . 

2  V   n phí: Áp dụn  kho n 2 Đi u 135, kho n 2 Đi u 136    luật T  tụn  

hình sự; Đi u 23 N hị qu ết s : 326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 

2016 của Uỷ ban thườn  vụ Qu c h i qu  định v   n phí, lệ phí Tòa  n. Bị c o 

không ph i chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

3  C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm khôn  có kh n  c o, kh n  n hị 

đã có hiệu lực ph p luật kể từ n    hết thời hạn kh n  c o, kh n  n hị  

  n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu ên  n  

 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồn  (01); 

- Vụ GĐKT I – TANDTC (01); 

- Phòng GĐ, TT, KT&THA (02); 

- TAND  khu vực 2 – Lâm Đồn  (02); 

- VKSND khu vực 2 – Lâm Đồn  (01); 

- Cơ quan CSĐT CA tỉnh Lâm Đồn  (01);  

- Cơ quan THAHS CA tỉnh Lâm Đồn  (01); 

- Phòng PV 06 - Côn  an tỉnh Lâm Đồn  (01); 

-  ị c o (01); 

- Hồ sơ THAHS (01); 

- Văn phòn  TAND tỉnh Lâm Đồn  (01) 

- Lưu hồ sơ; Án văn  

 
  .           É   Ử P Ú    Ẩ  

  Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      
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 á    ẩm   á    ẩm   á  - C ủ tọa   iê  tòa 
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Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồn  (01); 

- Vụ GĐKT I – TANDTC (01); 

- Phòng KTNV&THA (02); 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồn  (01); 

- TAND hu ện Đ c Trọn  (02); 

- VKSND hu ện Đ c Trọn  (01); 

- Cơ quan CSĐT CA hu ện  Đ c Trọn  (01);  

- Cơ quan THAHS hu ện Đ c Trọn  (01); 

- Phòng PV 06 - Côn  an tỉnh Lâm Đồn  (01); 

-  ị c o (01); 

-  ị hại (01); 

- Hồ sơ THAHS (01); 

- Văn phòn  TAND tỉnh Lâm Đồn  (01); 

- Lưu hồ sơ; Án văn  

 
  .           É   Ử P Ú    Ẩ  

  Ẩ  PHÁN –      Ọ  P  Ê      
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Mẫu số 28-HS  B         è  t eo    ị qu ết số 05/2017/ Q-H  P      19 t     9  ă  2017 

 ủ  Hội đ      ẩ  p                    tối   o  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
      

TÒA ÁN
(1)

......................... 
                           –––––––––––––––

 

       n  n s :      /     
(2)

/HS-PT
 

     Ngày.....-.....-
(3)

.....  

                                   

        -       -           
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

NHÂN DANH 

                                         

 TÒA ÁN
(4)

........................................ 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có
(5)

: 

  ẩ  p    -   ủ tọ  p iê  t  : Ông (Bà) ....................................................... .
 

      ẩ  p   :  Ông (Bà) ............................................................................... . 

                           Ông (Bà) ......................................................................................  

- Thư ký phiên tòa: Ông (Bà)
(6)

 ........................................................................ 
 

- Đại diện Viện kiểm sát 
(7)

........................................tham gia phiên tòa: 
Ông (Bà).................................................- Kiểm s t viên   

Trong các ngày
(8)

........................................ tại
(9)
                               xét xử phúc 

thẩm côn  khai
(10)

 vụ  n hình sự phúc thẩm thụ lý s :…/…/TLPT-HS 

n   …th n …năm… đ i với (c c) bị c o
(11)

........................do có kháng cáo 

của
(12)

.................
 
hoặc kh n  n hị của

(13)
                 đ i với   n  n hình sự sơ thẩm 

s :   /   /HS-ST n      th n    năm   của Tòa  n
(14)

.................................      

 -     bị   o            o, bị         o, bị          ị:
(15) 

(16)
........................   sinh n              th n               năm              tại…… 

Nơi cư trú                 ; n h  n hiệp                ; trình đ  văn ho  (học v n)          ; dân 

t c:……………… ;  iới tính:……  ; tôn  i o:……  ; qu c tịch:…… ; con 

ông.........................   v  b                                ; có vợ (chồn ) v         con;
 (17)

ti n 

 n              , ti n sự             ; nhân thân……… ; bị bắt, tạm  iam 

ngày
(18)

………………………………………………………… 

-     bị   o   ô              o v    ô   bị         o,   ô   bị       
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   ị:
(19)
………………………………………………………….................................... 

 -   ữ     ười t     i  tố tụ                   o  o       iê  qu   đế  

        o,          ị:………………………………………………………….. 

.................................................................................................................... 

-   ười đại  iệ   ợp p  p  ủ  bị   o:
 (20)

 

 Ôn  (  )    sinh năm (hoặc tuổi)    ; nơi cư trú    ; n h  n hiệp    l :
(21)

...... 

………………………………………………………………………………………………… 

-   ười b o   ữ    o bị   o:
(22)

................................................................ 

…………………………………………………………………………………   

- Bị  ại:
(23)

................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………  

-   ười đại  iệ   ợp p  p  ủ  bị  ại:
(24)

................................................... 

…………………………………………………………………………………  

-   u ê  đơ      s :
(25)

.............................................................................. 

…………………………………………………………………………………   

-   ười đại  iệ   ợp p  p  ủ    u ê  đơ      s :
(26)

.............................. 

…………………………………………………………………………………    

- Bị đơ      s :
(27)

...................................................................................... 

…………………………………………………………………………………   

-   ười đại  iệ   ợp p  p  ủ  bị đơ      s :
(28)

....................................... 

…………………………………………………………………………………   

-   ười    qu ề   ợi,    ĩ  vụ  iê  qu   đế  vụ   :
(29)

............................. 

…………………………………………………………………………………    

-   ười đại  iệ   ợp p  p  ủ    ười    qu ề   ợi,    ĩ  vụ  iê  qu   đế  

vụ   :
(30)

.......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………    

-   ười bảo vệ qu ề   ợi   o   ười bị  ại    u ê  đơ      

s ,...):
(31)

................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………    

-   ười t     i  tố tụ       :
(32)

............................................................... 

…………………………………………………………………………………    

 

     U    Ụ  N:
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Theo các t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, n i dun  vụ  n 

được tóm tắt như sau:
 (33)

  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở n i dun  vụ  n, căn c  v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã được tranh 

tụn  tại phiên tòa, H i đồn  xét xử nhận định như sau:
 (34) 

[1]…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………    

[2]…………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Vì c c lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

Căn c  v o………………… …
(35)

 
 

(36)
 ..................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

             n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu ên  n. 
(37)

 .................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướ    ẫ  sử  ụ    ẫu số 28-HS: 

(1) và (4) ghi tên Tòa  n xét xử phúc thẩm; nếu l  Tòa  n nhân dân tỉnh, th nh ph  trực 
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thu c trun  ươn  thì  hi tên Tòa  n nhân dân tỉnh, th nh ph  trực thu c trun  ươn     (ví dụ: 

Tòa  n nhân dân th nh ph  H  N i); nếu l  Tòa  n  nhân dân c p cao thì  hi: Tòa  n  nhân dân 

c p cao tại (H  N i, Đ  Nẵn , Th nh ph  Hồ Chí Minh...); nếu l  Tòa  n quân sự quân khu, 

quân chủn  thì  hi tên Tòa  n quân sự quân khu, quân chủn  (ví dụ: Tòa  n quân sự Quân khu 

Thủ đô)  

(2) ô th  nh t  hi   n  n hình sự phúc thẩm, ô th  hai  hi năm ra   n  n hình sự phúc 

thẩm (ví dụ: 12/2017/HS-PT). 

(3)  hi n   , th n , năm tu ên  n khôn  phân biệt vụ  n được xét xử phúc thẩm v  kết 

thúc tron  m t n    ha  được xét xử phúc thẩm tron  nhi u n     

   (5) ghi đầ  đủ họ tên của Thẩm ph n; nếu vụ  n do Tòa  n quân sự  i i qu ết thì khôn  

ghi Ôn  (  ) m   hi c p bậc quân h m  

 (6)  hi họ tên của Thư ký phiên tòa v   hi rõ l  Thư  ký Tòa  n hoặc Thẩm tra viên của 

Tòa án n o như hướn  dẫn tại điểm (1). 

(7)  hi tên Viện kiểm s t như hướn  dẫn tại (1) v  họ tên của Kiểm s t viên thực h nh 

qu  n côn  t , kiểm s t xét xử tại phiên tòa  

 (8) trườn  hợp vụ  n được xét xử v  kết thúc tron  m t n    thì bỏ hai chữ       Tron  

c c (ví dụ: N    15 th n  7 năm 2017)  Trườn  hợp vụ  n được xét xử tron  hai n    thì  hi 

Tron  c c n    (ví dụ: Tron  c c n    02, 03 th n  3 năm 2017); nếu từ ba n    trở lên mà 

li n nhau thì  hi Từ n    đến n    (ví dụ: Từ n    06 đến n    10 th n  3 năm 2017); nếu từ 

ba n    trở lên m  khôn  li n nhau thì  hi Tron  c c n    (ví dụ:   Tron  c c n    07, 08 v  

n    15 th n  3 năm 2017); nếu kh c th n  m  li n nhau thì  hi từ n       th n     đến n       

th n     (ví dụ: Từ n    31 th n  05 đến n    02 th n  6 năm 2017); nếu khôn  li n nhau thì  hi 

các n    của từn  th n  (Ví dụ: Tron  c c n    30, 31 th n  3 v  c c n    04, 05 th n  4 năm 

2017). 

(9) nếu vụ  n được xét xử tại trụ sở Tòa  n thì  hi như hướn  dẫn tại mục (1) v  (4)  Nếu 

vụ  n xét xử lưu đ n  thì  hi địa điểm nơi diễn ra phiên tòa  

(10) nếu xét xử kín thì tha  cụm từ côn  khai b n  từ kín  

(11) nếu vụ  n có m t hoặc hai bị c o kh n  c o hoặc bị kh n  c o, kh n  n hị thì  hi 

đầ  đủ họ tên của bị c o; nếu vụ  n có từ ba bị c o trở lên kh n  c o hoặc bị kh n  c o, kh n  

n hị thì  hi đầ  đủ họ tên của bị c o tron  s  c c bị c o bị Tòa  n c p sơ thẩm xử phạt m c  n 

cao nh t và ghi thêm cụm từ “v  c c bị c o kh c”. Trườn  hợp bị c o l  ph p nhân thươn  mại 

thì  hi tên, địa chỉ trụ sở, tên n ười đại diện theo ph p luật, ti n  n, ti n sự của ph p nhân 

thươn  mại v  c c thôn  tin cần thiết kh c; nếu có mặt tại phiên tòa thì  hi có mặt v  nếu vắn  

mạt tại phiên tòa thì  hi vắn  mặt   

(12)  hi địa vị ph p lý tron  t  tụn  của n ười kh n  c o (ví dụ: do có kh n  c o của bị 

c o (c c bị c o), n ười bị hại v  n u ên đơn dân sự)  

(13)  hi tên Viện kiểm s t kh n  n hị (nếu có)  

(14) ghi tên Tòa  n xét xử sơ thẩm  

(15) khôn   hi c c bị c o có kh n  c o, bị kh n  c o, bị kh n  n hị, nhưn  to n b  

kh n  c o, kh n  n hị liên quan đến họ đã được rút trước khi mở phiên tòa. 

(16) v  (17)  hi đầ  đủ họ tên bị c o v  c c bí danh, tên thườn   ọi kh c (nếu có); nếu bị 

c o l  n ười dưới 18 tuổi ph i  hi đầ  đủ n   , th n , năm sinh tính đến n    bị c o thực hiện 

h nh vi phạm t i (ví dụ: Đến n    thực hiện h nh vi phạm t i bị c o 16 tuổi 8 th n  15 n   ); 

nếu bị c o trên 18 tuổi thì  hi n   , th n , năm sinh hoặc tuổi;  hi nơi đăn  ký thườn  trú, 

đăn  ký tạm trú, nơi sinh s n  của bị c o  Đ i với ti n sự thì chỉ  hi khi đã x c định đún  theo 

qu  định của ph p luật lần bị xử lý đó tính đến n    phạm t i chưa hết thời hạn được coi l  

chưa bị xử lý h nh chính hoặc bị xử lý kỷ luật  Đ i với ti n  n thì chỉ  hi khi đã x c định đún  

theo qu  định của ph p luật lần bị kết  n đó tính đến n    phạm t i chưa được xo   n  V  nhân 

thân  hi  n tích, đã bị xử phạt vi phạm h nh chính, đã xử lý kỷ luật cụ thể c c lần đó và ghi rõ là 
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c c  n tích, xử phạt vi phạm h nh chính, xử lý kỷ luật đó đã được xo   Trườn  hợp bị c o l  ph p 

nhân thươn  mại thì  hi tên, địa chỉ trụ sở chính, họ tên n ười đại diện theo ph p luật, ti n  n, 

ti n sự của ph p nhân thươn  mại v  c c thôn  tin cần thiết kh c; nếu có mặt tại phiên tòa thì 

 hi có mặt v  nếu vắn  mặt tại phiên tòa thì  hi vắn  mặt   

(18)  hi n    bị c o bị bắt, tạm  iam; nếu trước đó bị c o đã bị tạm  iữ, bị bắt, tạm  iam, 

thì  hi n    bị tạm  iữ, n    bị bắt, tạm  iam v  n    được cho tại n oại; nếu có mặt tại phiên 

tòa thì ghi có mặt v  nếu vắn  mặt tại phiên tòa thì  hi vắn  mặt  

(19) nếu có bị c o khôn  kh n  c o v  khôn  bị kh n  c o, kh n  n hị, nhưn  Tòa  n 

c p phúc thẩm có xem xét phần của b n  n sơ thẩm đ i với họ, thì  hi như bị c o có kh n  c o, 

bị kh n  c o, kh n  n hị; nếu Tòa  n c p phúc thẩm khôn  xem xét phần của b n  n sơ thẩm 

đ i với họ thì chỉ cần  hi “N o i ra còn có (s  lượn ) bị c o khôn  có kh n  c o v  khôn  bị 

kh n  c o, kh n  n hị”  Trườn  hợp vụ  n chỉ có m t bị c o khôn  kh n  c o v  khôn  bị 

kháng cáo, kh n  n hị thì  hi “N o i ra còn có bị c o (họ tên) khôn  có kh n  c o v  khôn  bị 

kh n  c o, kh n  n hị”  

(20) v  (21) nếu bị c o có n ười đại diện hợp ph p thì  hi đầ  đủ họ tên của bị c o đó (ví 

dụ: N ười đại diện hợp ph p của bị c o N u ễn Văn A)  Sau chữ “l ”  hi quan hệ như thế n o 

với bị c o (ví dụ: l  b  của bị c o); nếu có mặt tại phiên tòa thì  hi có mặt v  nếu vắn  mặt tại 

phiên tòa thì  hi vắn  mặt  

(22) nếu bị c o n o có n ười b o chữa thì  hi họ tên của n ười b o chữa v  n h  n hiệp 

(Ví dụ: Trần Văn C l   Luật sư; Trần Văn D l    o chữa viên nhân dân)  

(23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30) v  (31) nếu có n ười n o tham  ia t  tụn  thì 

 hi đầ  đủ họ tên, tuổi, nơi cư trú của n ười đó  Trườn  hợp bị hại l  n ười bị xâm phạm v  

tính mạn , s c khoẻ, nhân phẩm, danh dự v  l  n ười dưới 18 tuổi, thì ph i  hi đầ  đủ n   , 

th n , năm sinh của bị hại; nếu có mặt tại phiên tòa thì  hi “có mặt” v  nếu vắn  mặt tại phiên 

tòa thì  hi “vắn  mặt”  

(32) nếu có n ười tham  ia t  tụn  l  n ười l m ch n  thì  hi đầ  đủ họ tên; nếu n ười 

tham  ia t  tụn  l  n ười  i m định, n ười định  i  t i s n, n ười phiên dịch, n ười dịch thuật 

thì  hi đầ  đủ họ tên, cơ quan côn  t c  

(33) tron  phần n  ,  hi tóm tắt n i dun  vụ  n, qu ết định tron  b n  n sơ thẩm; n i 

dun  kh n  c o, kh n  n hị   

(34) tron  phần n  ,  hi nhận định của H i đồn  xét xử phúc thẩm, nhữn  căn c  để 

ch p nhận hoặc khôn  ch p nhận kh n  c o, kh n  n hị; điểm, kho n, đi u của    luật Hình 

sự v  của văn b n qu  phạm ph p luật kh c m  H i đồn  xét xử phúc thẩm căn c  để  i i 

qu ết vụ  n  Tron  phần n  , c c đoạn văn được đ nh s  th  thự tron  d u [ ]  

(35) tù  từn  trườn  hợp m   hi rõ c c căn c  ph p luật để ra qu ết định  

(36) tron  phần n  ,  hi đầ  đủ c c n i dun  được qu  định tại điểm c kho n 3     Đi u 

260 của    luật T  tụn  hình sự  

(37) phần cu i cùn  của b n  n, đ i với b n  n được thôn  qua tại phòn  n hị  n thì ph i 

có đầ  đủ chữ ký,  hi đầ  đủ họ tên của c c th nh viên H i đồn  xét xử v  đón  d u (b n  n 

này ph i lưu v o hồ sơ vụ  n); đ i với b n  n để  ửi cho c c bị c o, c c đươn  sự, cơ quan, 

tổ ch c, c  nhân có liên quan v  Viện kiểm s t theo qu  định của    luật T  tụn  hình sự thì 

 hi như sau: 

 

Nơi nhận: 

G i   ữ    ơi            ấp p ú  t ẩ  p ải 

 i o  o    ửi bả     t eo qu  đị   tại   oả  

2  iều 262  ủ  Bộ  uật  ố tụ    ì   s  và 

  ữ    ơi  ầ   ưu bả    .   

  .           É   Ử P Ú    Ẩ  

  Ẩ  P    -      Ọ  P  Ê      

 Ký tê ,   i rõ  ọ tê , đ     ấu  
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